
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/10/2024  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27211343064  Trần Tuấn  Anh 06/02/2003 Quảng Bình 30CSC5

2 27212121029  Trương Tuấn  Anh 04/01/2003 Quảng Bình 30CSC5

3 26207130982  Nguyễn Thị Diệu  Ánh 08/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC5

4 27212901080  Võ Huỳnh Mỹ  Chi 20/10/2003 Khánh Hòa 30CSC5

5 26213235399  Nguyễn Văn Trường Giang 23/04/2001 Quảng Trị 30CSC5

6 27207127705  Nguyễn Thị Thanh  Hà 12/07/2003 Đắk Lắk 30CSC5

7 27207130708  Huỳnh Thanh  Hà 21/05/2003 Đà Nẵng 30CSC5

8 27205100556  Đinh Thị Mỹ  Hạnh 27/02/2003 Phú Yên 30CSC5

9 27207302235  Nguyễn Thị Hồng  Hiền 19/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5

10 27202238582  Nguyễn Thúy  Huyền 17/11/2003 Hà Tĩnh 30CSC5

11 27217131784  Đoàn Văn  Lại 01/03/2003 Phú Yên 30CSC5

12 27217125242  Trần Ngọc  Mai 17/05/2003 Đắk Lắk 30CSC5

13 27207236197  Lê Thị Nhật  Nam 03/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5

14 27203340412  Bành Thị Tuyết  Nhi 10/11/2003 Đắk Lắk 30CSC5

15 27208427309  Nguyễn Yến  Nhi 04/01/2003 Nghệ An 30CSC5

16 28204305339  Ngô Thị Mỹ  Nhung 20/02/2004 Quảng Trị 30CSC5

17 27205137733  Võ Ái  Pho 23/04/2003 Đắk Lắk 30CSC5

18 27211502819  Tạ Thanh  Phong 14/03/2003 Bình Định 30CSC5

19 27205130335  Trần Thị Thu  Phương 19/08/2003 Quảng Ngãi 30CSC5

20 27202133991  Lê Thị  Quyên 10/01/2003 Hà Tĩnh 30CSC5

21 27207252226  Bùi Thị Hương  Ly 08/01/2003 Quảng Bình 29CHT6 Thi ghép

22 26207125774  Trần Uyên  Phương 29/10/2002 Đà Nẵng 29TBN7 Thi ghép

23 27202645415  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 14/04/2004 Quảng Nam 30CBN3 Thi ghép
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1 27207241193  Lê Thị Như  Quỳnh 27/03/2003 Quảng Bình 30CSC5

2 27207242235  Hồ Thị Thanh  Tâm 19/06/2003 Quảng Nam 30CSC5

3 26207130806  Trần Thị  Thương 25/11/2002 Quảng Ngãi 30CSC5

4 27202923986  Nguyễn Thị  Thương 13/10/2003 Thanh Hóa 30CSC5

5 27207100134  Hoàng Thị Thủy  Tiên 06/12/2003 Quảng Trị 30CSC5

6 27217534390  Nguyễn Hữu  Tín 08/07/2003 Đà Nẵng 30CSC5

7 27203100479  Trần Cẩm  Tú 14/12/2003 Gia Lai 30CSC5

8 27218602073  Đỗ Văn  Triệu 22/12/2003 Gia Lai 30CYC5

9 27218638320  Trần Ngọc Gia  Bảo 01/01/2003 Quảng Nam 30TBN10

10 27211333726  Nguyễn Ngọc  Bùi 18/02/2003 Thanh Hóa 30TBN10

11 27211125914  Nguyễn Tiến  Danh 14/08/2003 Quảng Nam 30TBN10

12 27217133883  Phan Nguyễn Ngọc  Diễm 27/03/2003 Đà Nẵng 30TBN10

13 27203340973  Hà Thị Mỹ  Dung 19/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

14 27218621943  Cổ Thành  Duy 01/07/2003 Quảng Trị 30TBN10

15 27212223580  Nguyễn Gia  Huy 06/08/2003 Quảng Nam 30TBN10

16 27212224049  Ngô Ngọc  Huy 23/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

17 27218620244  Nguyễn Gia  Huy 29/10/2003 Khánh Hòa 30TBN10

18 27218633517  Phạm Nguyễn Ánh  Linh 23/11/2003 Đà Nẵng 30TBN10

19 27218620477  Huỳnh Ngọc  Mẫn 01/09/2003 Đắk Lắk 30TBN10

20 27213343706  Cao Ngọc  Mùi 31/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN10

21 26207140821
 Đặng Nguyễn
Hoàng

 My 15/10/2002 Đà Nẵng 30TBN10

22 27208621701  Nguyễn Thị Kiều  My 26/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

23 27212254149  Nguyễn Trà  My 07/01/2003 Thanh Hóa 30TBN10

24 28205205420  Lưu Nguyễn Thu  Huyền 28/04/2004 Đắk Lắk 30SBN4 Thi ghép
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1 27203836994  Dương Thị Thu  Na 26/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

2 27203102223  Phan Thanh Thiên  Ngân 25/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

3 27203330613  Phan Thị Bích  Ngọc 14/05/2003 Đắk Lắk 30TBN10

4 27212238194  Bùi Thị Phúc  Nguyên 13/02/2003 Quảng Nam 30TBN10

5 27211242849  Hồ Quang  Như 19/09/2003 Đắk Lắk 30TBN10

6 28202745654  Lê Vũ Ngọc  Như 20/01/2004 Đắk Lắk 30TBN10

7 27218634038  Huỳnh Hữu  Phát 17/05/2003 Quảng Nam 30TBN10

8 27203353323  Trịnh Thị  Phụng 02/06/1998 Quảng Nam 30TBN10

9 27208624028  Nguyễn Thị Bích  Phượng 22/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

10 28214303697  Lưu Văn  Quang 09/02/2004 Nghệ An 30TBN10

11 28214605902  Hồ Hữu  Quang 06/10/2004 Đà Nẵng 30TBN10

12 28204147716  Trần Thị Thanh  Quyên 11/05/2004 Quảng Nam 30TBN10

13 27217125834  Phan Chí  Tài 24/07/2003 Đà Nẵng 30TBN10

14 27207152986  Ngô Thị Thanh  Tâm 05/10/2003 Đà Nẵng 30TBN10

15 27203349977  Lê Thị Phương  Thảo 18/12/2003 Gia Lai 30TBN10

16 26217229572  Huỳnh Ngọc  Thịnh 26/12/2002 Đà Nẵng 30TBN10

17 27207102076  Trần Thị Thủy  Tiên 15/11/2003 Đắk Lắk 30TBN10

18 27203842399  Hồ Thị Ngọc  Trâm 25/05/2003 Nghệ An 30TBN10

19 27207143440  Nguyễn Thị Tuyết  Trâm 06/05/2003 Quảng Nam 30TBN10

20 28204402767  Ngô Thị Cẩm  Tú 01/02/2004 Quảng Nam 30TBN10

21 27218630560  Hoàng Nghĩa  Tuấn 08/06/2003 Kon Tum 30TBN10

22 27203130074  Bùi Thị Như  Ý 14/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN10

23 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2 Thi ghép

24 27205146158  Lê Thị Thanh  Thúy 18/04/2003 Đắk Lắk 30TYC6 Thi ghép
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